
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu 

1 VN02018002500 Nguyễn Thành Được 03/03/1986 C1374701

2 VN02023001130 Nguyễn Văn Nam 01/09/2002 P01170309

3 VN02018002644 Nguyễn Quốc Qui 07/08/1993 C0361798

4 VN02022000510 Nguyễn Văn Dũng 08/12/1991 C9927859

5 VN02017002336 Trần Đức Thành 05/12/1991 Q00035471

6 VN02018002241 Lâm Chí Thống 15/05/1992 C5028375

7 VN02018001768 Nguyễn Minh Hiếu 13/01/1988 N2372583

8 VN02018008400 Trần Quốc Quân 02/01/1990 Q00234857

9 VN02019003537 Nguyễn Văn Chiến 28/01/1988 N2477201

10 VN02017000079 Trần Văn Toàn 15/02/1989 C2434953

11 VN02018004387 Lê Trọng Giang 22/05/1989 C4863664

12 VN02018001862 Nguyễn Đức Văn 12/05/1985 C4772884

13 VN02019000396 Trần Văn Chung 09/01/1984 C6293033

14 VN02018004674 Lê Xuân Minh 19/05/1996 C5586019

15 VN02016004449 Nguyễn Văn Hải 10/05/1991 N1759817

16 VN02018001053 Đặng Thị Phương 12/12/1993 C2448950

17 VN32020000170 Lê Xuân Oai 30/09/1989 C9762107

18 VN32017000878 Hoàng Văn Bắc 02/07/1986 N2306785

19 VN02018001187 Đinh Hồng Nhung 12/12/1991 C2448521

20 VN02018008565 Nguyễn Văn Truyền 01/01/1991 N2372778

21 VN02020005141 Nguyễn Hữu Chiến 11/09/1995 C3323745

22 VN02016003764 Phạm Văn Giang 03/09/1983 N2307927

23 VN32019000094 Lê Thanh Đoàn 22/12/1987 N2233672

24 VN32015000090 Nguyễn Văn Nam 17/09/1989 C4478960

25 VN02018007073 Phạm Như Kiên 28/10/1995 P00483577

26 VN02016004980 Nguyễn Văn Lâm 10/02/1991 N2251682

27 VN32019000004 Trần Văn Vinh 03/12/1993 N2478196

28 VN32023000383 Tạ Văn Hiển 28/12/1992 C2433982

29 VN02018005839 Cao Văn Hưng 04/06/1990 C5567691

30 VN02022000100 Vũ Thị Thanh Huệ 01/01/2001 P00808335

31 VN02018003325 Nguyễn Văn Bản 10/04/1990 C5114557

32 VN02018008027 Nguyễn Văn Ái 29/08/1987 C5678902

33 VN32022000302 Nguyễn Thị Hoa 12/04/1990 B9802235

34 VN02019006336 Bùi Thị Nhung 18/08/1999 C5574984

35 VN32017000771 Nguyễn Viết Nhâm 25/03/1992 N1799197

36 VN32022000183 Nguyễn Hữu Tuấn 12/07/1987 N2474376

37 VN02018007132 Nguyễn Văn Tâm 12/11/1987 C5574532

38 VN02019000918 Phạm Thị Hoa 18/08/1996 C3696342
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39 VN32019000659 Nguyễn Trường Yên 16/03/1985 N2473516

40 VN32017000252 Vũ Đình Đông 25/11/1990 C9481457

41 VN02018007509 Vũ Đức Tỉnh 21/10/1998 C5657120

42 VN02018006855 Nguyễn Văn Trường 19/02/1996 C5583267

43 VN02018002820 Vũ Văn Triều 25/04/1979 N2390866

44 VN32019000010 Nguyễn Tiến Khoa 28/11/1983 N2454071

45 VN02019004974 Nguyễn Minh Hoà 01/11/1995 C7899902

46 VN02018003353 Hoàng Đình Cảnh 26/08/1993 Q00369952

47 VN02017004532 Phạm Xuân Hiền 21/11/1989 C3964830

48 VN02017004569 La Thị Duyên 04/04/1997 C3975202

49 VN02018006840 Hoàng Công Toàn 11/10/1993 C5571571

50 VN02015006707 Nguyễn Hữu Tâm 22/06/1992 C9965048 

51 VN02019003587 Lê Văn Nguyên 18/05/1989 N2428356

52 VN32019000305 Trần Thế Hưởng 08/09/1992 N2429254

53 VN02016004479 Phạm Thế Nhật 05/08/1978 C1867831

54 VN02018004770 Phạm Văn Quân 16/08/1991 P02755224

55 VN02021001288 Nguyễn Ngọc Linh 08/04/1991 P00584391

56 VN02018004647 Trương Ngọc Sơn 17/07/1990 C5429363

57 VN32019000585 Vũ Văn Hoan 25/08/1993 N2250620

58 VN02017002846 Lê Minh Đạt 25/11/1997 C4474263

59 VN32021000087 Mai Xuân Vũ 10/11/1990 N2003516

60 VN02018005386 Tạ Quang Hùng 15/08/1980 C5574810

61 VN02018000976 Nguyễn Thị Quyên 23/09/1995 C2446897

62 VN02018006833 Trần Việt Dũng 02/11/1998 C5571602

63 VN02020005755 Đỗ Như Hải 20/03/2000 C9274388

64 VN02018003819 Dương Đình Xuân 06/06/1989 C5574279

65 VN02015005558 Đinh Văn Bình 16/10/1991 C9591240

66 VN02018006675 Ong Thị Hà 08/08/1994 C5589260

67 VN02018007357 Nguyễn Sỹ Quyền 15/03/1992 C5102964

68 VN02019003071 Đỗ Qui Giáp 04/10/1987 C6835670

69 VN02018001937 Đào Tiến Nam 10/08/1990 C4823065

70 VN02018006553 Nguyễn Quang Thụy 23/11/1991 K0565624

71 VN02018001062 Lê Văn Quang 18/03/1986 C8767514

72 VN02018007047 Trịnh Bá Anh 06/06/1993 C5062758

73 VN02021002625 Nguyễn Văn Hồ 13/12/1989 C9281407

74 VN02022005700 Nguyễn Anh Phú 19/02/1983 C8660471

75 VN02017005091 Nguyễn Thị Hạnh 26/02/1998 C3976186

76 VN02016001136 Trương Huỳnh Long 21/10/1988 N2215172

77 VN02018006152 Vũ Văn Thái 09/06/1994 C5578705

78 VN02018001746 Trần Hữu Thắng 26/12/1986 C4823064

79 VN02018006976 Phạm Đình Huân 15/07/1991 C5575459

80 VN02016005066 Đào Minh Quân 19/10/1990 N2280891

81 VN32021000112 Bùi Thanh Hoan 21/08/1993 C0639815

82 VN02017004961 Nguyễn Thị Tuyết 18/08/1990 C1533854 

83 VN02018006520 Leo Văn Thịnh 18/05/1996 C2977931

84 VN02018003218 Hồ Chí Giảng 11/01/1987 C5500479

85 VN02018006168 Nguyễn Hữu Tiến 06/11/1989 C5414792



86 VN02017000395 Hoàng Văn Thuyết 30/06/1989 C7979432

87 VN02018007833 Đoàn Văn Hậu 02/09/1995 C4755177

88 VN02018001926 Lê Tuấn Vũ 10/09/1992 N2428719

89 VN02019003280 Phạm Công Đính 04/02/1990 N2477867

90 VN02018007575 Phạm Ngọc Hiếu 26/05/1985 C5200276

91 VN02018007072 Nguyễn Viết Ngọc Thảo 13/06/1989 C5495729

92 VN02020001763 Nguyễn Tam Đức 10/07/2001 C8917875

93 VN02018008208 Trương Hoàng Hải 03/09/1988 C3384737

94 VN02017001725 Vũ Đức Đại 22/08/1995 C2671739

95 VN02013002491 Bùi Dương Mạnh Hùng 15/10/1984 N2299226

96 VN02018003344 Nguyễn Quốc Hùng 28/10/1994 C4380376

97 VN02018001757 Nguyễn Hữu Quý 11/01/1983 C3990457

98 VN02017002235 Nguyễn Thị Thoa 22/07/1991 K0148685

99 VN02018001188 Trương Thị Hợp 20/03/1993 C2444851

100 VN02018002120 Bùi Thượng Hải 18/12/1999 C5553612

101 VN02018001040 Trần Thị Hương 07/08/1989 C8890534

102 VN32015000818 Vũ Văn Khiếu 13/05/1987 N2042531

103 VN02018003740 Nguyễn Thành An 11/10/1987 C5101396

104 VN02015004360 Lê Công Văn 04/10/1984 C9797428

105 VN02018004679 Thiều Văn Khánh 21/04/1995 Q00406080

106 VN02019004386 Lê Văn Khoa 12/09/1999 C6818259

107 VN02018006810 Trương Khắc Mạnh 18/08/1986 Q00292078

108 VN02018000995 Phạm Thị Hiền 04/07/1991 C2442940 


